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PHƯƠNG ÁN 

Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BKHCN ngày      tháng      năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Điều tra Đổi mới sáng tạo   

trong doanh nghiệp năm 2025) 

 
1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐIỀU TRA 

1.1. Mục đích điều tra 

Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2025 (theo phương 

pháp luận của OECD - Oslo Manual 2018) thu thập thông tin thống kê phục vụ 

tổng hợp, biên soạn chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 

khoa học và công nghệ phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ; đánh giá, xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo; so sánh quốc tế các chỉ tiêu thống kê về đổi mới sáng 

tạo và cập nhật cơ sở dữ liệu về đổi mới sáng tạo của Việt Nam. 

1.2. Yêu cầu điều tra 

Cuộc điều tra thực hiện theo đúng quy định của Phương án điều tra, bảo 

đảm thông tin đầy đủ, trung thực, chính xác kịp thời, không trùng lặp hoặc bỏ sót 

thông tin; các thông tin thu thập được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê. 

2. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 

2.1. Phạm vi điều tra 

Cuộc điều tra thu thập thông tin của 2.000 doanh nghiệp quy mô nhỏ trở 

lên trên phạm vi toàn quốc, hoạt động trong các ngành: công nghiệp chế biến, 

chế tạo; ngành thông tin và truyền thông; ngành tài chính, ngân hàng và bảo 

hiểm (trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ). 

Doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa theo quy định của Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau: 
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“Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 

lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội 

bình quân năm không quá 100 người … 

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh 

vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội 

bình quân năm không quá 200 người …” 

Doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 

lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội 

bình quân năm từ 201 người trở lên và tổng doanh thu của năm trên 200 tỷ đồng 

hoặc tổng nguồn vốn của năm trên 100 tỷ đồng. 

2.2. Đối tượng và đơn vị điều tra 

Đối tượng điều tra, đơn vị điều tra là các doanh nghiệp hạch toán độc lập 

được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có hoạt động sản xuất 

kinh doanh trước ngày 31/12/2024 trong các ngành: công nghiệp chế biến, chế 

tạo; ngành thông tin và truyền thông; ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. 

3. LOẠI ĐIỀU TRA 

Là cuộc điều tra chọn mẫu các doanh nghiệp thuộc các ngành: công 

nghiệp chế biến, chế tạo; ngành thông tin và truyền thông; ngành tài chính, ngân 

hàng và bảo hiểm có quy mô nhỏ trở lên trên phạm vi cả nước (không điều tra 

các doanh nghiệp siêu nhỏ - sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình 

quân năm không quá 10 người). 

Bước 1: Lập danh sách đơn vị điều tra 

Danh sách các đơn vị điều tra được lập từ cuộc Điều tra đổi mới sáng tạo 

trong doanh nghiệp năm 2019, 2022, 2023, 2024; Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác. 

Bước 2: Chọn đơn vị điều tra 

Mẫu điều tra được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống theo quy 

mô lao động, đại diện cho toàn quốc và ngành kinh tế cấp 2 thuộc các ngành: 

công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành thông tin và truyền thông; ngành tài chính, 

ngân hàng và bảo hiểm. 

Dàn chọn mẫu là danh sách các doanh nghiệp thực tế đang hoạt động có 

đến thời điểm 31/12/2024 thuộc các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong các 

ngành: công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành thông tin và truyền thông; ngành tài 

chính, ngân hàng và bảo hiểm. 

Tổng số doanh nghiệp chọn mẫu là 2.000 doanh nghiệp. 
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Bước 3: Phân bổ mẫu và tiến hành chọn mẫu: 

(i) Phân bổ mẫu: 

Căn cứ tổng số doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ luôn có (gọi là N) và số 

doanh nghiệp của từng ngành cấp 2 thứ i (gọi là Ni), tiến hành phân bổ mẫu (gọi 

là n) cho từng ngành thứ i theo cách phân bổ mẫu tỷ lệ với căn bậc hai quy mô 

tổng thể qua công thức: 

 

ni  



Trong đó N   Ni và n   ni 

(ii) Tiến hành chọn mẫu: 

- Mỗi ngành cấp 2 lập một danh sách các doanh nghiệp theo thứ tự độ dốc 

giảm dần về lao động. 

- Chia số doanh nghiệp mỗi ngành Ni cho ni  tổ (ni mẫu) sẽ được Ki đơn vị 

trong một tổ (
i

i

i

N
K

n
  ) 

- Chọn mẫu ngẫu nhiên một doanh nghiệp ở tổ thứ nhất, được doanh 

nghiệp thứ j, sau đó tiếp tục chọn ở tổ thứ 2, thứ 3, … để được các doanh nghiệp 

thứ j+k, j + 2k… và cứ như vậy chọn sẽ chọn được đến doanh nghiệp ở tổ cuối 

cùng và sẽ được ni doanh nghiệp cần chọn. Khi chọn mẫu gặp vào đơn vị bị mất 

thì tiến hành chọn đơn vị thay thế theo nguyên tắc chọn doanh nghiệp liền kề 

doanh nghiệp bị mất (cùng ngành cấp 2) và có quy mô lao động tương đương. 

- Sau khi chọn xong, mỗi ngành lập một danh sách mới (danh sách các 

doanh nghiệp được chọn vào mẫu) có số lao động, địa chỉ liên lạc và số điện 

thoại kèm theo để phục vụ cho yêu cầu điều tra. 

4. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 

4.1. Thời điểm, thời kỳ điều tra 

a) Thời điểm bắt đầu điều tra là ngày 01/7/2025. 

b) Thời kỳ điều tra: những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông 

tin trong vòng 1 năm, từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Những chỉ 

tiêu thu thập theo thời điểm được lấy thông tin theo số thực tế có tại ngày 

31/12/2024. 

n  Ni 

 Ni 
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4.2. Thời gian điều tra 

Thời gian thu thập thông tin là 62 ngày kể từ ngày 01/7/2025. 

4.3. Phương pháp điều tra 

Thực hiện điều tra theo 02 phương pháp: 

- Phương pháp trực tiếp: điều tra viên trực tiếp đến các đơn vị điều tra gặp 

cán bộ được phân công của các các đơn vị giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung 

và cùng với cán bộ của đơn vị thu thập, tính toán số liệu để ghi vào phiếu điều 

tra. Phương pháp này được áp dụng với đa số đơn vị điều tra. 

- Phương pháp gián tiếp: tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu mục đích, ý 

nghĩa, nội dung cách ghi phiếu và yêu cầu đơn vị điều tra gửi phiếu điều tra về 

cơ quan điều tra theo đúng nội dung và thời gian quy định của Phương án điều 

tra. Phương pháp này áp dụng khi điều tra viên khó tiếp cận với đơn vị điều tra. 

Điều tra viên được tuyển chọn là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực 

điều tra thống kê. 

5. NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA 

5.1. Nội dung điều tra 

Nội dung điều tra tập trung phục vụ các chỉ tiêu được quy định tại Thông 

tư số 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ 

và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và 

công nghệ: 

- Chỉ tiêu 0601: tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo; 

- Chỉ tiêu 0602: chi cho đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; 

- Chỉ tiêu 0604: số doanh nghiệp có Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; 

- Chỉ tiêu 0605: số doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ. 

a. Nhóm thông tin nhận dạng đơn vị điều tra 

- Tên doanh nghiệp; 

- Mã số thuế của doanh nghiệp; 

- Năm thành lập; 

- Địa chỉ doanh nghiệp; 

- Cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp; 
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- Ngành hoạt động sản xuất kinh doanh chính; 

- Những thông tin khác. 

b. Nhóm thông tin về nguồn nhân lực (lao động) của doanh nghiệp 

- Số lao động; 

- Lao động phân theo trình độ học vấn. 

c. Nhóm thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ 

- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; 

- Bộ phận nghiên cứu và phát triển. 

d. Nhóm thông tin về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp 

- Hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; 

- Các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; 

- Các yếu tố tác động đến hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; 

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường trong hoạt động ĐMST. 

5.2. Phiếu điều tra 

Cuộc điều tra sử dụng 01 loại phiếu điều tra “Phiếu ĐTĐMST-DN: Phiếu 

thu thập thông tin về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2025”. 

6. PHÂN LOẠI THỐNG KÊ SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRA 

Cuộc Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở Việt Nam sử dụng 

các bảng danh mục sau: 

a) Phân ngành kinh tế theo Bảng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018 

ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

b) Phân loại sản phẩm công nghiệp theo Danh mục sản phẩm công nghiệp 

được phát triển trên cơ sở Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành theo 

Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ; 

c) Bảng phân loại Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ ban hành 

kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2008 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ; 

d) Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định 

số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và được cập 

nhật đến thời điểm điều tra”. 
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7. QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ BIỂU ĐẦU RA CỦA ĐIỀU TRA 

7.1. Quy trình xử lý 

- Mã số của các đơn vị được ghi thủ công theo khu vực thực hiện hoạt 

động đổi mới sáng tạo; 

- Cuộc điều tra được xử lý tổng hợp tập trung bằng máy tính trên phần 

mềm do Cục Thông tin, Thống kê phát triển; 

- Cục Thông tin, Thống kê tổ chức, chỉ đạo, triển khai điều tra và xử lý 

toàn bộ số liệu điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2025. Kết quả 

điều tra chọn mẫu sẽ được tính toán, suy rộng thành các đặc điểm của toàn bộ 

tổng thể. Dữ liệu sẽ được tổng hợp tự động theo các biểu đầu ra bằng phần mềm. 

7.2. Biểu đầu ra 

Các biểu tổng hợp kết quả điều tra được thể hiện trong phần Phụ lục. 

8. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA 

Điều tra ĐMST năm 2025 được thực hiện theo kế hoạch thời gian như sau: 

TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

1 Xây dựng phương án, mẫu phiếu điều tra Tháng 2-3/2025 

2 Gửi hồ sơ đến Cục Thống kê - Bộ Tài chính 

thẩm định 
Tháng 3-4/2025 

3 Hoàn thiện phương án và trình Lãnh đạo Bộ ký 

Quyết định phê duyệt Phương án điều tra 
Tháng 4-5/2025 

4 Lập danh sách đơn vị điều tra Tháng 5/2025 

5 Điều tra, thu thập thông tin Tháng 7-8/2025 

6 Nhập liệu; xử lý, tổng hợp, biên soạn kết quả 

điều tra; viết báo cáo tổng hợp, phân tích kết 

quả điều tra. 

Tháng 9-12/2025 

9. TỔ CHỨC ĐIỀU TRA 

9.1. Triển khai thu thập số liệu 

Cục Thông tin, Thống kê chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện thực hiện Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 

2025 theo đúng kế hoạch, nội dung và phương án quy định.  

Thời gian thu thập số liệu được bắt đầu từ ngày 01/7/2025. 

Cần thông báo trước cho các đơn vị được điều tra và các đối tượng điều 

tra viên cần gặp về ngày, giờ điều tra viên đến điều tra. 

Trong quá trình thu thập thông tin, nếu chưa rõ, điều tra viên cần gợi ý để 
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đơn vị kiểm tra và cung cấp hoặc giải thích để hoàn thiện phiếu điều tra. Điều tra 

viên chỉ ghi vào phiếu những thông tin trung thực và đã được kiểm tra. Điều tra 

viên tuyệt đối không được tự ý ghi chép vào phiếu những thông tin giả tạo, sai sự 

thật dưới mọi hình thức. 

9.2. Công tác giám sát, kiểm tra 

Nhằm bảo đảm chất lượng của Cuộc điều tra, Cục Thông tin, Thống kê có 

trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra 

thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời gian điều tra. 

Nội dung giám sát, kiểm tra gồm: giám sát, kiểm tra số lượng và chất 

lượng phiếu, cách hỏi và ghi phiếu của từng điều tra viên, tính logic giữa các 

cột, dòng, các chỉ tiêu, quan hệ giữa các biểu, kiểm tra số học, đơn vị tính, đánh 

mã, các thủ tục hành chính, kiểm tra thực địa tại địa bàn... 

Hình thức giám sát, kiểm tra, thanh tra: kiểm tra thường xuyên và kiểm tra 

đột xuất, kiểm tra trọng điểm, tổng kiểm tra trước khi nghiệm thu. Cục Thông 

tin, Thống kê kiểm tra điển hình việc tổ chức và thực hiện điều tra tại một số địa 

phương để phát hiện và giải quyết tại chỗ, kịp thời các vấn đề phát sinh trong 

quá trình điều tra. 

Nhằm bảo đảm chất lượng của thông tin thu thập tại địa bàn trước khi 

nghiệm thu, bàn giao, điều tra viên phải đặc biệt lưu ý đến trách nhiệm kiểm tra 

tất cả các phiếu điều tra cả về nội dung, phương pháp tính, tính logic, kiểm tra số 

học, các quy định hành chính bắt buộc (chữ ký, dấu). 

Cục Thông tin, Thống kê thực hiện phúc tra theo đúng quy trình phúc tra 

nhằm phát hiện những sai sót trong quá trình thu thập thông tin, đánh giá chất 

lượng điều tra và công bố độ tin cậy số liệu cho người sử dụng thông tin. 
 

9.3. Tổ chức nghiệm thu phiếu 

Cục Thông tin, Thống kê trực tiếp nghiệm thu phiếu điều tra và dữ liệu 

nhập từ phiếu điều tra, dữ liệu các bảng tổng hợp. Thời gian nghiệm thu từ ngày 

15 đến 30/9/2025. 

Nội dung nghiệm thu bao gồm: số lượng phiếu đã điều tra theo từng loại 

phiếu, chất lượng số liệu và chất lượng phiếu; dữ liệu nhập vào máy tính theo số 

phiếu đã được xử lý; dữ liệu về các bảng tổng hợp. Các thành phần tham gia 

nghiệm thu ký vào biên bản nghiệm thu và chịu trách nhiệm về kết quả đã 

nghiệm thu. 

9.4. Xử lý tổng hợp và công bố kết quả điều tra 

Cục Thông tin, Thống kê tổ chức, chỉ đạo và triển khai công tác xử lý 
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toàn bộ số liệu Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Dữ liệu sẽ được 

xử lý và tổng hợp theo các biểu đầu ra bằng phần mềm. 

Mọi thông tin về kết quả Điều tra do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 

theo quy định của pháp luật. 

Kết quả chính thức công bố vào tháng 12/2025. 

10. KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO ĐIỀU TRA 

Kinh phí triển khai Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 

2025 từ nguồn ngân sách Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho 

Cục Thông tin, Thống kê. 

Chế độ chi triển khai Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 

2025 được thực hiện theo Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư 

số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, 

Tổng điều tra thống kê quốc gia. 

Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo chế độ tài 

chính hiện hành, bảo đảm điều kiện để thực hiện tốt cuộc điều tra./. 


